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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 208/2022/HS-ST 

Ngày: 08-11-2022 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa Pên tòa:  n  Tr  n  B n  T   n.  

Các Hội thẩm nhân dân:    

-  n  V  n  Tấn Độ. 

- Bà N uyễn T ị Hồn  Bạc  

Thư ký Pên tòa:  n  N uyễn Hoàn  Hả  Đăn  – T   ký Tòa án n ân dân 

quận B n  Tân, t àn  p ố Hồ C í M n . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia Pên tòa: Ông Huỳn  Đức Nhã – Kiểm sát viên. 

Ngày 08 t án  11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử s  t ẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

272/2022/HSST ngày 07 tháng 10 năm 2022, đố  vớ  các bị cáo: 

1/ Nguyễn Kỳ D; S n  năm 1990 tạ  B n  Địn ; T  ờn  trú: p  ờn  HX, 

t ị xã HN, tỉn  B n  Địn ; C ỗ ở: 213/40 Liên khu, p  ờn  X, quận C, Thành 

p ố Hồ C í M n ; N  ề n    p: Quản lý s êu t ị; Tr n  độ văn  óa: 12/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Vi t Nam; con ông 

Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị M; Hoàn cản    a đ n : C  a có c ồng con; 

Tiền án: Không; Tiền sự: không. 

Bị cáo tại ngoại; (Có mặt). 

2/ Huỳnh Lê B; S n  năm 1993 tạ  N n  T uận; T  ờn  trú: thôn TS, 2, 

xã TH, t àn  p ố PR, tỉn  N n  T uận; C ỗ ở: HR5D02315 C/C ECOGREEN, 

Tổ 6, k u p ố 1, p  ờn  T, Quận M, T àn  p ố Hồ C í M n ; N  ề n    p: 

Công nhân; Tr n  độ văn  óa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: Vi t Nam; con Huỳnh P L và bà Lê Thị M; Hoàn cảnh gia 

đ n : C  a có vợ con; Tiền án: Không; Tiền sự: không. 

Bị cáo tạ  n oạ ; (Có mặt). 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Anh Văn M n  T; s n  năm 1995. 

Địa chỉ: 87/62/37 HTD, p  ờng 3, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chỗ ở: 159 đ ờng số 7B, khu phố 5, p  ờng G, quận U, Thành phố Hồ 

Chí Minh; (Vắng mặt). 



2/11 

2/ Anh Lê Quốc V; s n  năm: 1988. 

Địa chỉ: 19/11 TBT, P  ờng 6, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chỗ ở: 104 NTT, p  ờng N, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; (Vắng 

mặt). 

3/ Anh Lê Ngô V1; s n  năm: 1983. 

Địa chỉ: 105/37 NTT, p  ờng N, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; (Vắng 

mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo B: Bà Nguyễn Thị Châu L; Luật s  của Công 

ty Luật W; Đoàn luật s  T àn  p ố Hồ C í M n ; (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ s  vụ án và diễn biến tại Pên tòa, nội dung vụ 

án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Vào khoảng cuố  t án  8 năm 2021 do t n    n  dịch b nh Covid-19 diễn 

biến phức tạp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lập nhiều chốt kiểm 

soát dịch b nh Covid-19 và áp dụng bi n pháp không cho mọ  n  ờ  đ  ra n oà  

đ ờng khi không thật sự cần thiết, n  ời nào muốn đ  lạ  trên đ ờng phải có giấy 

đ  đ ờn  do c  quan có t ẩm quyền cấp mớ  đ ợc l u t ôn  trên đ ờng. Nguyễn 

Kỳ D là quản lý siêu thị FD Mart tạ  C un  c  Green H ll, Lô SA2-02, đ ờng số 

1, p  ờng N, quận B đã l ên    các c  quan có t ẩm quyền x n đ ợc cấp giấy đ  

đ ờn  n  n  k ôn  n ận đ ợc sự trả lời của các c  quan c ức năn . Vào n ày 

26/8/2021, D liên h  vớ  n  ời tên Nguyễn Văn P (n  ời bán bánh mì cho siêu 

thị FD Mart) thông qua tài khoản Zalo tên “Hoàn  P át Food” t   đ ợc biết anh P 

đã x n đ ợc cấp giấy đ  đ ờng số 160 do Công an V cấp c o n  ời tên Nguyễn 

Văn P, sinh ngày: 20/10/1977. Lúc này, D nảy s n  ý định nhờ n  ời sửa tên và 

thông tin của Nguyễn Văn P thành thông tin của Văn M n  T – nhân viên siêu thị 

FD Mart để T có thể thực hi n các công vi c cần thiết cho siêu thị k   l u t ôn  

trên đ ờng, D đã n ờ P chụp giấy đ  đ ờng gửi qua D. Đến khoảng 12 giờ ngày 

27/8/2021, D gửi hình giấy đ  đ ờng cấp cho Nguyễn Văn P và gử    n  căn c ớc 

công dân của Văn M n  T cho Huỳnh Lê B qua ứng dụn  Zalo trên đ  n thoại; D 

nhờ B chỉnh sửa thông tin trên giấy đ  đ ờng cấp cho Nguyễn Văn P thành thông 

tin của Văn M n  T. Sau đó, B đã sử dụng phần mềm Photoshop trên máy tính và 

thực hi n các thao tác kỹ thuật để chỉnh sửa thông tin trên giấy đ  đ ờng thành 

tên và thông tin của Văn M n  T. Sau khi chỉnh sửa xong, B gửi lại hình ảnh giấy 

đ  đ ờn  man  tên Văn M n  T cho D qua ứng dụng Zalo. Lúc này, D chuyển 

tiếp hình ản  trên c o Zalo “Đán  máy p oto” là tà  k oản Zalo của cửa hàng 

P otocopy địa chỉ 104 NTT, p  ờng N, quận B do anh Lê Ngô V1 làm chủ để 

yêu cầu  n màu. Đến khoảng 12 giờ ngày 28/8/2021, D chỉ đạo Văn M n  T đến 

cửa hàng Photocopy 104 NTT để lấy giấy đ  đ ờng. T đã t eo lời D đến lấy giấy 

đ  đ ờn  đ ợc bao bọc bởi bịch ni lông về siêu thị FD Mart. Khi về đến siêu thị, 

T mở ra thấy có 04 bản giấy đ  đ ờng giốn  n au đều mang tên và thông tin của 
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an  Văn M n  T, T đã   ữ lại một bản bên n  ờ  và để 03 bản tại siêu thị FD 

Mart. Đến ngày 30/8/2021, D   ao c o Văn M nh T đ ều khiển xe mô tô chở theo 

Nguyễn Thị Thu T1 đến chi nhánh của siêu thị FD Mart tại 28 PDG, p  ờng L, 

quận N để lấy giấy tờ cần thiết cho vi c vận hành siêu thị. Vào khoảng 10 giờ 50 

ngày 30/8/2021, T chở chị T đến chốt kiểm soát dịch b nh Covid 19 giao lộ 

Đ ờng số 18 - QL, p  ờng L, quận N thì Tổ kiểm soát thuộc Côn  an p  ờng N, 

quận B dừng xe mô tô biển số 59V1-871.79 do T đ ều khiển chở theo sau là chị 

Nguyễn Thị Thu T để kiểm tra giấy  tờ. T xuất trình giấy đ  đ ờng tham gia giao 

thông trong thời gian thực hi n giãn cách xã hộ  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh số thứ tự 160 cấp c o n  ời có họ và tên Văn M n  T, sinh ngày 

28/11/1995, cấp ngày 25/8/2021 do t  ợng tá Trần Ngọc Nh – chức vụ: Phó 

tr ởng Công an U ký và có hình dấu tròn của Công an U. Tổ công tác sau khi 

kiểm tra phát hi n giấy đ  đ ờng do anh T xuất trình có dấu hi u nghi vấn là giả 

nên Tổ côn  tác đã t ến hành lập biên bản và mời anh T về trụ sở Công an 

p  ờng N để làm rõ vụ vi c và vụ vi c đ ợc chuyển đến C  quan Cản  sát đ ều 

tra Công an quận Bình Tân giải quyết theo thẩm quyền. 

Vật chứng thu giữ, tạm giữ của vụ án: 

- 04 giấy đ  đ ờng số thứ tự 160 cấp c o Văn M n  T có chữ ký của 

T  ợng tá Trần Ngọc Nh – P ó Tr ởng Công an U, ngày cấp 25/8/2021: l u   ữ 

theo hồ s  vụ án. 

- Thu giữ của bị cáo B: 01 màn hình máy tính hi u Asus đã qua sử dụng, 

01 đầu CPU máy tính không rõ nhãn hi u đã qua sử dụng. Bị cáo B sử dụng vào 

vi c chỉnh sửa hình giấy đ  đ ờng. 

- Thu giữ của bị cáo D: 01 đ  n thoạ  d  động hi u Iphone X màu trắn  đã 

qua sử dụng, bị bể màn hình cảm ứng. D sử dụn  để liên lạc làm giả giấy đ  

đ ờng. 

- Thu giữ của Văn M nh T: 01 đ  n thoạ  d  động hi u Realmex màu xanh 

tím đã qua sử dụng, T dùn  để liên lạc bị cáo D. 

Tất cả vật chứn  trên đã c uyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận Bình 

Tân tạm giữ chờ xét xử. 

Tại bản kết luận   ám định số 5841/KLGĐ-TT n ày 05 t án  11 năm 2021 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 04 (bốn) 

“G ấy đ  đ ờn ” cần   ám định ký hi u từ A1 đến A4 (đã nêu ở mục II.1) là giả 

(Bản in phôi giấy, hình dấu, chữ ký đ ợc làm giả bằn  p   n  pháp in phun 

màu). 

Tạ  C  quan Cản  sát đ ều tra Công an quận Bình Tân, các bị cáo Nguyễn 

Kỳ D và Huỳnh Lê B đã k a  n ận hành vi phạm tộ  n   đã nêu trên. 

Đối với mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo Nguyễn Kỳ D và Văn Minh T 

về 04 tờ giấy đ  đ ờng. Cụ thể: T k a  k   đ a tú  c ứa giấy đ  đ ờng về đến siêu 

thị FD Mart mở ra thì phát hi n có 04 bản giấy đ  đ ờng giống nhau. Anh T đã 

chụp hình giấy đ  đ ờng gửi cho bị cáo D và gọi cho bị cáo D nó  đã lấy 04 bản 
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giấy đ  đ ờng về tới siêu thị thì bị cáo D không nói gì thêm. Bị cáo D khai không 

biết vi c có 04 bản giấy đ  đ ờng, vào thờ  đ ểm anh T gọi chỉ nó  đã lấy về chứ 

không có nói là lấy 04 bản giấy đ  đ ờn ; tron  k   đó bị cáo D biết có 04 bản 

giấy đ  đ ờng khi tạ  Côn  an p  ờng N, cán bộ lấy lời khai có hỏi T có mấy bản 

giấy đ  đ ờng thì T trả lời có 04 bản, 03 bản còn lạ  để ở siêu thị FD Mart, lúc 

này bị cáo D mới biết là có 04 bản giấy đ  đ ờng. Anh T cũn  đồng ý là có sự 

vi c k a  báo n   trên xảy ra tạ  côn  an p  ờng N. C  quan đ ều tra đã t ến 

 àn  đối chất làm rõ mâu thuẫn n  n  k ôn  có kết quả. 

Đối với mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo Nguyễn Kỳ D và anh Lê Quốc 

V  n  về vi c in giấy đ  đ ờng giả thành 04 bản. Cụ thể: Tại nội dung tin nhắn 

yêu cầu in ngày 27/8/2021, bị cáo Nguyễn Kỳ D nhắn tin qua Zalo yêu cầu cửa 

hàng Photocopy Ngô Quốc in một bản màu giấy đ  đ ờn  tên Văn M n  T, anh 

Lê Ngô V1 đồng ý với lời khai của bị cáo D; tại cuộc gọi lúc 11 giờ 18 phút ngày 

28/8/2021 trên tài khoản Zalo, bị cáo D gọi cho anh Lê Ngô V1, anh V1 khai bị 

cáo D đã yêu cầu in thành 3-4 bản giấy đ  đ ờng, bị cáo D k ôn  đồng ý với lời 

khai của anh V1 là có nói in thành 3-4 bản giấy đ  đ ờng, bị cáo D gọ  đ  n thoại 

chỉ nó  là “ n xon  c  a”, “k   nào xon  em ra em lấy”. C  quan đ ều tra đã t ến 

 àn  đối chất làm rõ mâu thuẫn n  n  k ôn  có kết quả. 

Do đó, c  a có căn cứ để xác định bị cáo Nguyễn Kỳ D là n  ời tổ chức, 

chỉ đạo làm giả giấy đ  đ ờng số l ợng 04 giấy.  

Cáo trạng số 109/CT-VKS ngày 23/05/2022 của Vi n kiểm sát nhân dân 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố các bị cáo Nguyễn Kỳ D, Huỳnh 

Lê B về tội “Làm giả con dấu, tài li u của c  quan, tổ chức” theo khoản 1 Đ ều 

341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017. 

Tại Pên tòa, các bị cáo Nguyễn Kỳ D, Huỳnh Lê B khai nhận hành vi đã 

thực hi n n   nội dung Cáo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân quận B n  Tân đã 

nêu trên và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Kiểm sát viên – Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Bình Tân phát biểu 

quan đ ểm về vi c giải quyết vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tại Pên tòa, đại di n Vi n Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Kỳ D, Huỳnh Lê B phù hợp với lời 

khai của các n  ời có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan, n  ời làm chứng, vật chứng 

thu giữ, Kết luận   ám định và các tài li u chứng cứ khác có trong hồ s  vụ án. 

Hành vi của các bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài li u của 

c  quan, tổ chức”. Do đó, V  n Kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với 

các bị cáo Nguyễn Kỳ D, Huỳnh Lê B về tội “Làm giả con dấu, tài li u của c  

quan, tổ chức” quy định tại khoản 1 Đ ều 341 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết tăn  

nặng: các bị cáo không phải chịu tình tiết tăn  nặng. Về tình tiết giảm nhẹ: Trong 

quá trình đ ều tra, truy tố và tại Pên tòa, các bị cáo thành khẩn k a  báo, ăn năn 

hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc tr ờng hợp ít nghiêm trọng. 
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1/ Áp dụn  các quy định tại khoản 1 Đ ều 341; đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51; 

Đ ều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 2017 tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Kỳ D phạm vào tội “Làm   ả con dấu, tài li u của c  quan, tổ chức” và 

đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Kỳ D với mức án từ 01 (một) năm 03 (ba) t án  

đến 01 (một) năm 09 (c ín) t án  tù n  n  c o   ởng án treo, t ờ    an t ử 

t ác  t eo quy địn  của p áp luật. 

2/ Áp dụn  các quy định tại khoản 1 Đ ều 341; đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 2017 tuyên bố bị cáo Huỳnh Lê 

B phạm vào tộ  “Làm   ả con dấu, tài li u của c  quan, tổ chức” và đề nghị xử 

phạt bị cáo Huỳnh Lê B với mức án từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) 

tháng n  n  c o   ởng án treo, t ờ    an t ử t ác  t eo quy địn  của p áp luật. 

Về hình phạt bổ sung, các bi n p áp t  p áp, trác  n   m bồ  t  ờng thi t 

hạ , Đại di n Vi n kiểm sát k ôn  đề nghị xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụn  các Đ ều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 

sửa đổi bổ sun  năm 2017; Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng H n  sự năm 2015. 

Đối với vật chứng thu giữ, tạm giữ của vụ án: 

T ếp tục c o l u kèm  ồ s  vụ án 04   ấy đ  đ ờn  số t ứ tự 160 cấp c o 

Văn M n  T có c ữ ký của T  ợn  tá Trần N ọc N  – P ó Tr ởn  Côn  an U, 

n ày cấp 25/8/2021. 

Đối với vật chứng thu giữ của bị cáo B: 

Tịch thu sung quỹ n à n ớc: 

- 01 màn hình máy tính hi u Asus đã qua sử dụng. 

- 01 đầu CPU máy tính không rõ nhãn hi u đã qua sử dụng. 

Các vật chứng trên bị cáo B sử dụng vào vi c chỉnh sửa hình giấy đ  

đ ờng. 

Đối với vật chứng thu giữ của bị cáo D: 

Tịch thu sung quỹ n à n ớc: 01 đ  n thoạ  d  động hi u Iphone X màu 

trắn  đã qua sử dụng, bị bể màn hình cảm ứng. Bị cáo D sử dụng đ  n thoại trên 

để liên lạc làm giả giấy đ  đ ờng. 

Đối với vật chứng thu giữ của Văn Minh T: Trả lạ  c o an  T 01 đ  n 

t oạ  d  độn     u Realmex màu xan  tím đã qua sử dụn , T dùn  để l ên lạc cá 

n ân k ôn  l ên quan đến v  c p ạm tộ . 

Đối với vật chứng thu giữ của Lê Quốc V: Trả lạ  c o an  Lê Quốc V 01 

t ùn  CPU máy v  tín  cũ đã qua sử dụn , 01 màn   n     u GL kíc  t  ớc 24 

 nc  đã qua sử dụn , 01 máy  n    u EPSON Stylus P oto T60 đã qua sử dụn ; 

tất cả đều đ ợc n êm p on  có c ữ ký của Lê Quốc V  n  và   n  dấu tròn Côn  

an p  ờn  N, quận B. Xét các vật c ứn  trên k ôn  l ên quan đến v  c p ạm tộ . 

- Đố  vớ   àn  v  của Văn M n  T đ  lấy “  ấy đ  đ ờn ” và sử dụn  “  ấy 

đ  đ ờn ” để t ực    n v  c đ  lạ  trên đ ờn  đều t eo yêu cầu của bị cáo D - 

quản lý s êu t ị FD Mart. T k ôn  b ết   ấy đ  đ ờn  là   ả, k ôn  có hành vi bàn 

bạc và cùn  cố ý vớ  bị cáo D t ực    n  àn  v  làm   ả   ấy đ  đ ờn  nên C  

quan đ ều tra k ôn  xử lý T là có c  sử. 
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- Đố  vớ  an  Lê N ô V1 – c ủ cửa  àn  p otocopy N ô Quốc: an  N ô 

V1 làm c ủ cửa  àn  có trác  n   m quản lý, côn  v  c k ểm tra đ n  àn  và in 

ấn đ n  àn  t eo yêu cầu của k ác   àn  do Lê Quốc V (nhân viên anh Ngô V1) 

t ực    n, an  N ô V1 k ôn  b ết v  c bị cáo D n ờ  n   ấy đ  đ ờn    ả, không 

có sự bàn bạc, k ôn    ởn  lợ     từ v  c làm   ả của bị cáo D do đó C  quan 

đ ều tra k ôn  xem xét xử lý an  N ô V1 là có c  sở. 

- Đố  vớ   àn  v  của an  Lê Quốc V – n ân v ên cửa  àn  p otocopy N ô 

Quốc – là n  ờ   n “  ấy đ  đ ờn ” t eo yêu cầu của bị cáo N uyễn Kỳ D: Anh 

V là nhân viên của cửa  àn  P otocopy t  ờn  xuyên t ực    n v  c  n ấn t eo 

yêu cầu của k ác   àn  và bị cáo D cũn  là k ác   àn  của cửa  àn  P otocopy 

N ô Quốc. Tạ  t ờ  đ ểm n ận yêu cầu của bị cáo D, an  Lê Quốc V k a  n ận 

đan  vào mùa dịc  b n  Cov d-19 nên n u cầu  n ấn cao, an  V k ôn  để ý nộ  

dun  của   ấy đ  đ ờn  và cũn  k ôn  b ết   ấy đ  đ ờn  bị cáo D n ờ  n là đ ợc 

làm   ả; an  Lê Quốc V k ôn  có sự bàn bạc, k ôn    ởn  lợ     từ v  c làm   ả 

của bị cáo D và k ôn  cùn  cố ý t ực    n tộ  p ạm nên C  quan đ ều tra k ôn  

xử lý là có c  sở. 

- Đố  vớ  N uyễn Văn P – n  ờ  c ụp  ử    ấy đ  đ ờn  số 160 do Côn  an 

U cấp c o n  ờ  tên N uyễn Văn P, s n  n ày: 20/10/1977 c o bị cáo D, do anh P 

k ôn  b ết v  c bị cáo D sử dụn    n  ản    ấy đ  đ ờn  trên để làm   ả ra một 

  ấy đ  đ ờn  k ác, P k ôn  bàn bạc, k ôn    ởn  lợ     từ v  c làm   ả của bị 

cáo D nên C  quan đ ều tra k ôn  xử lý là có c  sở. 

- Đố  vớ  v  c xác địn  số l ợn  04   ấy đ  đ ờn    ả, quá tr n  đ ều tra do 

lờ  k a  của các bị cáo và n  ờ  l ên quan còn mâu t uẫn, đã t ến  àn  đố  c ất 

n  n  c  a có kết quả nên c  a đủ c  sở để xác địn  bị cáo D, bị cáo B làm   ả 03 

  ấy đ  đ ờn  còn lạ . 

Luật s  N uyễn T ị C âu L bào c ữa c o bị cáo B n   sau: t ốn  n ất về 

tộ  dan  và đ ều k oản truy tố đố  vớ  bị cáo B. Luật s  nêu lên một số căn cứ 

p áp lý để bào c ữa c o bị cáo, cụ t ể: bị cáo đã t àn  k ẩn k a  báo, b ết ăn năn 

 ố  cả ; mớ  p ạm tộ  lần đầu; bị cáo là lao độn  c ín  tron    a đ n , bị cáo có 

 oàn cản    a đ n  k ó k ăn; bị cáo c ỉ   úp bị cáo D k ôn  có lấy t ền côn ; 

n ận t ức về p áp luật có p ần  ạn c ế nên k ôn  b ết v  c làm của m n  là v  

p ạm p áp luật; bị cáo có n   c  trú rõ ràn ; có côn  v  c làm và t u n ập ổn 

địn .   Ngoài ra,   a đ n  của bị cáo là   a đ n  có côn  các  mạn . Hàn  v  p ạm 

tộ  của các bị cáo tạ  t ờ  đ ểm    n nay k ôn  còn n uy   ểm n   t ờ  đ ểm các 

bị cáo t ực    n. Do đó đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  đ ểm i, s k oản 1 và 

k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 65 của Bộ luật H n  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 

2017 c o bị cáo B đ ợc   ởn  mức án t ấp n ất t eo quy địn  của p áp luật. 

Vị Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân quận B n  Tân vẫn bảo v  quan đ ểm 

và không có tranh luận    t êm. 

Luật s  N uyễn T ị C âu L vẫn bảo v  quan đ ểm bào c ữa n   nộ  dun  

đã nêu trên và k ôn  có tran  luận    t êm vớ  Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân 

quận B n  Tân. 

Các bị cáo D, B k ôn  tran  luận vớ  quan đ ểm   ả  quyết vụ án của đạ  

d  n V  n k ểm sát quận B n  Tân, t ốn  n ất vớ  nộ  dun  bào c ữa của Luật s  

(đố  vớ  bị cáo B) và nó  lờ  sau cùn  có nộ  dun  đề n  ị Hộ  đồn  xét xử xem 
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xét áp dụn  các t n  t ết   ảm n ẹ trác  n   m   n  sự để   ảm n ẹ một p ần   n  

p ạt c o các bị cáo. 

Căn cứ vào các c ứn  cứ và tà  l  u đã đ ợc t ẩm tra tạ  Pên tòa; căn cứ 

vào kết quả tran  luận tạ  Pên tòa, trên c  sở xem xét đầy đủ, toàn d  n c ứn  cứ, 

ý k ến của K ểm sát v ên, các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l  u tron   ồ s  vụ án đã 

đ ợc tran  tụn  tạ  Pên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n   sau: 

[1] Về  àn  v , quyết địn  của C  quan đ ều tra - Côn  an quận B n  Tân, 

Đ ều tra v ên, V  n k ểm sát n ân dân quận B n  Tân, K ểm sát v ên: Tron  quá 

tr n  đ ều tra, truy tố đã t ực    n đún  về t ẩm quyền, tr n  tự, t ủ tục quy địn  

của Bộ luật Tố tụn  H n  sự. Quá tr n  đ ều tra và tạ  Pên tòa, các bị cáo, các 

n  ờ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan k ôn  có ý k ến  oặc k  ếu nạ  về  àn  v , 

quyết địn  của C  quan t ến  àn  tố tụn , n  ờ  t ến  àn  tố tụn . Do đó, các 

 àn  v , quyết địn  của C  quan t ến  àn  tố tụn , n  ờ  t ến  àn  tố tụn  đã 

t ực    n đều  ợp p áp. 

[2] Về tộ  dan : Lờ  k a  n ận tộ  của các bị cáo tạ  Pên tòa p ù  ợp vớ  lờ  

k a  của n  ờ  làm c ứn , vật c ứn  t u   ữ, kết luận   ám địn  cùn  các tà  

l  u, c ứn  cứ k ác có tron   ồ s  vụ án, có đủ c  sở để kết luận: Vào ngày 

27/8/2021, bị cáo D đã  ử    n    ấy đ  đ ờn  số 160 do Côn  an U cấp c o 

n  ờ  tên N uyễn Văn P, s n  n ày: 20/10/1977 và   n  căn c ớc côn  dân của 

Văn M n  T cho bị cáo Huỳn  Lê B qua ứn  dụn  Zalo trên đ  n t oạ  để n ờ bị 

cáo B c ỉn  sửa t ôn  t n trên   ấy đ  đ ờn  cấp c o N uyễn Văn P thành thông 

t n của Văn M n  T. Sau đó, bị cáo B đã sử dụn  p ần mềm P otos op trên máy 

tín  và t ực    n các t ao tác kỹ t uật để c ỉn  sửa t ôn  t n trên   ấy đ  đ ờn  

t àn  tên và t ôn  t n của Văn M n  T. Sau k   c ỉn  sửa xon , bị cáo B  ử  lạ  

  n  ản    ấy đ  đ ờn  man  tên Văn M n  T cho bị cáo D qua ứn  dụn  Zalo. 

Lúc này, bị D c uyển t ếp   n  ản  trên c o Zalo “Đán  máy p oto” là tà  k oản 

Zalo của cửa  àn  P otocopy địa c ỉ 104 NTT, p  ờn  L, quận B do anh Lê Ngô 

V1 làm c ủ để yêu cầu  n màu t àn  một bản. Sau đó, bị cáo D c ỉ đạo Văn M n  

T đ  lấy   ấy đ  đ ờn    ả để sử dụn  t   bị k ểm tra p át    n. Do đó có đủ c  sở 

kết luận  àn  v  của các bị cáo D, B đã p ạm tộ  “Làm   ả con dấu, tà  l  u của 

c  quan, tổ c ức”. Vớ   àn  v  làm   ả   ấy đ  đ ờn  n   trên các bị cáo p ả  

c ịu trác  n   m   n  sự vớ  t n  t ết địn  k un    n  p ạt quy địn  tạ  k oản 1 

Đ ều 341 Bộ luật   n  sự. N   vậy, V  n K ểm sát n ân dân quận Bình Tân đã 

truy tố các bị cáo N uyễn Kỳ D, Huỳn  Lê B về tộ  dan  t eo đ ều luật nêu trên 

là đún  n  ờ , đún  tộ , đún  p áp luật. 

[3] Về   n  p ạt: T ờ  đ ểm p ạm tộ  các bị cáo có đủ năn  lực trác  

n   m   n  sự, các bị cáo p ạm tộ  vớ  lỗ  cố ý. Hành v  p ạm tộ  của các bị cáo 

là n uy   ểm c o xã  ộ , đã xâm p ạm đến  oạt độn  b n  t  ờn  của các tổ 

c ức, c  quan N à n ớc tron   oạt độn  quản lý  àn  c ín  đ ợc p áp luật bảo 

v  và còn  ây mất trật tự trị án xã  ộ . Các bị cáo n ận t ức đ ợc v  c làm của 

m n  là sa  và v  p ạm p áp luật n  n  vẫn cố ý t ực    n nên các bị cáo p ả  

c ịu trác  n   m   n  sự tron  vụ án này vớ  mức án t  n  xứn . 
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Do đó, cần áp dụn  k oản 1 Đ ều 341 của Bộ luật H n  sự, xử p ạt các bị 

cáo vớ  một mức án t  n  xứn  để   áo dục các bị cáo và đáp ứn  yêu cầu p òn  

n ừa c un . 

[4] Về t n  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trác  n   m   n  sự: Các bị cáo k ôn  

p ả  c ịu t n  t ết tăn  nặn .  

4.1/ Đố  vớ  bị cáo N uyễn Kỳ D: Tron  quá tr n  đ ều tra, truy tố và xét 

xử, bị cáo có t á  độ t àn  k ẩn k a  báo, tỏ ra ăn năn  ố  cả ; có n ân t ân tốt; 

mớ  p ạm tộ  lần đầu và t uộc tr ờn   ợp ít n   êm trọn ; n ận t ức về mặt 

p áp luật có p ần  ạn c ế; có n   c  trú rõ ràn ; có v  c làm và t u n ập ổn địn . 

V  vậy xem xét áp dụn  đ ểm i, s k oản 1 và k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật H n  sự 

năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017 để   ảm n ẹ cho bị cáo một p ần   n  

p ạt. 

H  n bị cáo D là lao độn  c ín  tron    a đ n  trực t ếp nuô  c a mẹ (cha 

tên N uyễn Văn M, s n  năm 1962; mẹ tên N uyễn T ị M, s n  năm 1969);    n 

c a mẹ bị b n  ản    ởn  rất lớn đến sức k ỏe, k ôn  có v  c làm ổn địn . Theo 

đ n xác n ận của Uỷ ban n ân dân p  ờn  HX, t ị xã HN, tỉn  B n  Địn  xác 

n ận n ày 04/7/2022; bị cáo có  oàn cản  k ó k ăn. 

4.2/ Đố  vớ  bị cáo Huỳn  Lê B: Tron  quá tr n  đ ều tra, truy tố và xét xử, 

bị cáo có t á  độ t àn  k ẩn k a  báo, tỏ ra ăn năn  ố  cả ; có n ân t ân tốt; mớ  

p ạm tộ  lần đầu và t uộc tr ờn   ợp ít n   êm trọn ; n ận t ức về mặt p áp luật 

có p ần  ạn c ế; có n   c  trú rõ ràn ; có v  c làm và t u n ập ổn địn . V  vậy 

xem xét áp dụn  đ ểm i, s k oản 1 và k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật H n  sự năm 2015, 

sửa đổ , bổ sun  năm 2017 để   ảm n ẹ cho bị cáo một p ần   n  p ạt. 

H  n bị cáo B là lao độn  c ín  tron    a đ n  trực t ếp nuô  c a mẹ (vì cha 

mẹ đã n oà  tuổ  lao độn ). T eo đ n xác n ận của Uỷ ban n ân dân xã TH, 

T àn  p ố PR, Tỉn  N n  T uận xác n ận n ày 06/7/2022; bị cáo có  oàn cản  

k ó k ăn. 

N oà  ra,   a đ n  của bị cáo là   a đ n  có côn  vớ  các  mạn : 

- Có bà nộ  ruột là bà N uyễn T ị S đ ợc C ủ tịc  Hộ  đồn  N à n ớc n ớc 

Cộn   òa xã  ộ  c ủ n  ĩa V  t Nam tặn  “Huân chương kháng chiến hạng ba - 

Đã có công lao động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” và đ ợc C ủ 

tịc  Hộ  đồn  Bộ tr ởn  Nhà n ớc n ớc Cộn   òa xã  ộ  c ủ n  ĩa V  t Nam tặn  

“Bảng gia đình vẻ vang  - Đã có một con thoát ly tham gia kháng chiến” 

- Có ôn  nộ  ruột là ôn  Huỳn  P H đ ợc C ủ tịc  Hộ  đồn  N à n ớc n ớc 

Cộn   òa xã  ộ  c ủ n  ĩa V  t Nam tặn  “Huân chương kháng chiến hạng ba - 

Đã có công lao động trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước”. 

Đán  lẽ ra,  àn  v  p ạm tộ  của các bị cáo N uyễn Kỳ D, Huỳn  Lê B 

p ả  có   n  p ạt t  n  xứn  vớ  tín  c ất, mức độ  àn  v  p ạm tộ  của từn  bị 

cáo. Tuy n  ên, nếu áp dụn    n  p ạt tù có t ờ   ạn đố  vớ  các bị cáo sẽ ản  

  ởn  rất lớn đến cuộc sốn    a đ n ; v  c nuô , c ăm sóc c a mẹ (là n ữn  

n  ờ  t ân đan  có cuộc sốn  l  t uộc trực t ếp vào t u n ập của các bị cáo). 

Đố  vớ  bị cáo B có ôn  nộ , bà nộ  là n ữn  n  ờ  có côn  vớ  các  mạn . 

Đây là n ữn  t n  t ết cần xem xét k   l ợn    n . 

Hộ  đồn  xét xử xét t ấy các bị cáo đã t àn  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả ; 

có n ân t ân tốt; mớ  p ạm tộ  lần đầu t uộc tr ờn   ợp ít n   êm trọn ; n ận 

t ức về mặt p áp luật có p ần  ạn c ế; có côn  v  c làm và t u n ập ổn địn ; các 
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bị cáo là lao độn  c ín  trong   a đ n  nên xem xét   ảm n ẹ c o các bị cáo một 

p ần   n  p ạt t eo quy địn  tạ  đ ểm  , s k oản 1 Đ ều 51 Bộ luật   n  sự năm 

2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017 và các bị cáo có n  ều t n  t ết đ ợc   ởn  t eo 

quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật H n  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 

2017. Đồn  t ờ  các bị cáo có n   c  trú rõ ràn . Do đó các bị cáo N yễn Kỳ D, 

Huỳn  Lê B có đủ t n  t ết   ảm n ẹ nên Hộ  đồn  xét xử xem xét c o các bị cáo 

D và B đ ợc   ởn  án treo t eo quy địn  tạ  Đ ều 65 Bộ luật   n  sự năm 2015, 

sửa đổ , bổ sun  năm 2017 cũn  đủ tác dụn    áo dục, răn đe. 

[5] Về   n  p ạt bổ sun : Do các bị cáo có  oàn cản    a đ n  k ó k ăn 

nên m ễn   n  p ạt bổ sun  c o các bị cáo. 

[6] Về xử lý vật c ứn :  

- 01 màn   n  máy tín     u ASUS đã qua sử dụn , 01 đầu CPU máy v  

tính không rõ n ãn    u đã qua sử dụn ; cả  a  đ ợc n êm p on  có c ữ ký của 

Huỳn  Lê B và   n  dấu tròn côn  an p  ờn  N, quận B. 

- 01 đ  n t oạ  d  độn     u Ip one X màu trắn  đã qua sử dụn , bị bể màn 

  n  cảm ứn  đ ợc n êm p on  có c ữ ký của N uyễn Kỳ D và   n  dấu tròn 

côn  an p  ờn  N, quận B. 

Xét các vật c ứn  trên các bị cáo B, D sử dụn  vào v  c p ạm tộ  nên tịc  

t u sun  quỹ n à n ớc. 

Trả lạ  c o an  Văn M n  T 01 đ  n t oạ  d  độn     u Realmex màu xanh 

tím đã qua sử dụn , số ser  CMIT ID2019CP1633 đã đ ợc n êm p on  bên n oà  

có c ữ ký của Văn M n  T và   n  dấu tròn côn  an p  ờn  Na, quận B. 

Trả lạ  c o an  Lê Quốc V 01 thùng CPU máy v  tín  cũ đã qua sử dụn , 

01 màn   n     u GL kíc  t  ớc 24  nc  đã qua sử dụn , 01 máy  n    u EPSON 

Stylus P oto T60 đã qua sử dụn ; tất cả đều đ ợc n êm p on  có c ữ ký của Lê 

Quốc V và   n  dấu tròn Côn  an p  ờn  N, quận B. 

[7] Về   n  p ạt bổ sun , các b  n p áp t  p áp: Không có. 

[8] Về án p í: Các bị cáo N uyễn Kỳ D, Huỳn  Lê B p ả  c ịu t ền án p í 

  n  sự s  t ẩm t eo quy địn  của Đ ều 136 Bộ luật Tố tụn  H n  sự năm 2015 

và N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban t  ờn  vụ 

quốc  ộ  về án p í, l  p í Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Căn cứ vào k oản 1 Đ ều 341; đ ểm  , s k oản 1 và k oản 2 Đ ều 51;  

Đ ều 65 Bộ luật   n  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017; N  ị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP n ày 15/5/2018 của Hộ  đồn  t ẩm p án Tòa án n ân dân 

Tố  cao   ớn  dẫn áp dụn  Đ ều 65 của Bộ luật H n  sự về án treo; N  ị quyết 

số 01/2022/NQ-HĐTP n ày 15/4/2022 của Hộ  đồn  t ẩm p án Tòa án n ân dân 

Tố  cao sửa đổ , bổ sun  một số đ ều của N  ị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP n ày 

15/5/2018 của Hộ  đồn  t ẩm p án Tòa án n ân dân Tố  cao   ớn  dẫn áp dụn  

Đ ều 65 của Bộ luật H n  sự về án treo 

Tuyên bố các bị cáo N uyễn Kỳ D, Huỳn  Lê B p ạm vào  tộ  “Làm   ả 

con dấu, tà  l  u của c  quan, tổ c ức”. 

1.1/ Xử p ạt bị cáo N uyễn Kỳ D 01 (một) năm 06 (sáu) t án  tù n  n  

c o   ởn  án treo, t ờ    an t ử t ác  là 03 (ba) năm tín  từ n ày tuyên án.  
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G ao bị cáo N uyễn Kỳ D c o Ủy ban n ân dân p  ờn  N, quận B, Thành 

p ố Hồ C í M n    ám sát,   áo dục tron  t ờ    an t ử t ác . Tr ờn   ợp n  ờ  

đ ợc   ởn  án treo t ay đổ  n   c  trú t   t ực    n t eo quy địn  của p áp luật 

về t    àn  án   n  sự. 

Tron  t ờ    an t ử t ác , n  ờ  đ ợc   ởn  án treo cố ý v  p ạm n  ĩa 

vụ  a  lần trở lên t   Tòa án có t ể quyết địn  buộc n  ờ  đ ợc   ởn  án treo 

p ả  c ấp  àn    n  p ạt tù của bản án đã c o   ởn  án treo. 

1.2/ Xử p ạt bị cáo Huỳn  Lê B 01 (một) năm 03 (ba) t án  tù n  n  c o 

  ởn  án treo, t ờ    an t ử t ác  là 02 ( a ) năm 06 (sáu) t án  tín  từ n ày 

tuyên án.  

G ao bị cáo Huỳn  Lê B c o Ủy ban n ân dân p  ờn  T, Quận M, Thành 

p ố Hồ C í M n    ám sát,   áo dục tron  t ờ    an t ử t ác . Tr ờn   ợp n  ờ  

đ ợc   ởn  án treo t ay đổ  n   c  trú t   t ực    n t eo quy địn  của p áp luật 

về t    àn  án   n  sự. 

Tron  t ờ    an t ử t ác , n  ờ  đ ợc   ởn  án treo cố ý v  p ạm n  ĩa 

vụ  a  lần trở lên t   Tòa án có t ể quyết địn  buộc n  ờ  đ ợc   ởn  án treo 

p ả  c ấp  àn    n  p ạt tù của bản án đã c o   ởn  án treo. 

2/ Căn cứ vào các Đ ều 46, 47 Bộ luật H n  sự năm 2015 sửa đổ , bổ sun  

năm 2017; Đ ều 106 Bộ luật Tố tụn  H n  sự năm 2015. 

Tịc  t u sun  quỹ n à n ớc: 

- 01 màn   n  máy tín     u ASUS đã qua sử dụn , 01 đầu CPU máy v  

tín  k ôn  rõ n ãn    u đã qua sử dụn ; cả  a  đ ợc n êm p on  có c ữ ký của 

Huỳn  Lê B và   n  dấu tròn côn  an p  ờn  N, quận B. 

- 01 đ  n t oạ  d  độn     u Ip one X màu trắn  đã qua sử dụn , bị bể màn 

  n  cảm ứn  đ ợc n êm p on  có c ữ ký của N uyễn Kỳ D và   n  dấu tròn 

côn  an p  ờn  N, quận B. 

Trả lạ  c o an  Văn M n  T 01 đ  n t oạ  d  độn     u Realmex màu xan  

tím đã qua sử dụn , số ser  CMIT ID2019CP1633 đã đ ợc n êm p on  bên n oài 

có c ữ ký của Văn M n  T và   n  dấu tròn côn  an p  ờn  N, quận B. 

Trả lạ  c o an  Lê Quốc V 01 t ùn  CPU máy v  tín  cũ đã qua sử dụn , 

01 màn   n     u GL kíc  t  ớc 24  nc  đã qua sử dụn , 01 máy  n    u EPSON 

Stylus Photo T60 đã qua sử dụn ; tất cả đều đ ợc n êm p on  có c ữ ký của Lê 

Quốc V và   n  dấu tròn Côn  an p  ờn  N, quận B. 

(C   cục T    àn  án dân sự quận B n  Tân, T àn  p ố Hồ C í M n  đan  

tạm   ữ các vật c ứn  trên t eo Phiếu n ập k o số NK22/122TAM ngày 

19/5/2022). 

3/ Áp dụn  Đ ều 136 Bộ luật tố tụn    n  sự 2015, N  ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban T  ờn  vụ Quốc  ộ , quy 

địn  về án p í, l  p í Tòa án. 

Các bị cáo N uyễn Kỳ D, Huỳn  Lê B; mỗ  bị cáo p ả  c ịu 200.000 đồn  

(hai trăm n   n đồn ) án p í   n  sự s  t ẩm. 

4/ Các bị cáo có mặt có quyền k án  cáo tron  t ờ   ạn 15 n ày tín  từ 

ngày tuyên án; các n  ờ  có quyền lợ  n  ĩa vụ l ên quan vắn  mặt có quyền 

k án  cáo tron  t ờ   ạn 15 n ày tín  từ n ày n ận bản án  oặc n êm yết bản án. 

(Đã giải thích về chế định án treo cho các bị cáo được hưởng án treo) 
 



11/11 

Nơi nhận:  

-VKSND TP.HCM; 

- VKSND Q.Bình Tân; 

- CQĐTCA Q.B n  Tân; 

- CQ THAHSCA Q.Bình Tân; 

- NTG CA Q.Bình Tân; 

- Phòng PC64- CATPHCM; 

- Sở T  p áp; 

- Chi cục THADS Q.B n  Tân; 

- N ữn  n  ờ  t am   a tố tụn ; 

- L u  ồ s  vụ án –Văn p òn . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trƣơng Bình Thiện 

 


